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Nguyên Huyện uỷ viên; Huyện đội phó huyện An Lão; Trưởng ban giao thông công tác đội Huyện uỷ Tiên Lãng; Bí thư chi bộ An Dương, Hải Phòng

Phỏng vấn năm 2007 tại Hải Phòng
Người thực hiện: Nguyễn Khắc Phòng

Có thể nói nó như là, ta phải ví như là là trào dâng thác đổ, ấy nó phải nói như thế là có thể nói, có thể nói như là là là rất là hăng hái, khi do cái thực tiễn thế này là ta tuyên truyền miệng rất giỏi, tuyên truyền của Việt Minh ấy, thế cho nên là nhân dân ta có cái lòng căm thù giặc Pháp rất là cao độ, trên nữa lại căm thù Nhật, là vì Pháp không giữ được Đông Dương mà đầu hàng Nhật, cho nên ta bị hai, hai tầng áp bức như thế là Nhật vào là bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, đấy là nhổ lúa trồng đay cho nên là vì thế nó mới xảy ra cái nạn đói năm 45 ấy là ngoài Bắc này của mình người chết mấy triệu, hai, hai triệu người chết đói đấy chứ không phải ít đâu, chúng tôi chính ra, chính ra là nói về, chúng tôi cũng cũng có thể nói rằng là, là thoát thân ra được cái nạn đói tưởng bức chết, ấy thế nhưng mà cũng thoát ra được cái cái nạn đói đó. Thì có thể nói là nhân dân mình rất là căm thù Pháp, căm thù Nhật, căm thù phong kiến, gọi là ba tầng áp bức, cho nên là nhân dân đói khổ, thế rồi 45 ấy lại năm ấy lại nước lũ lụt, thế thành thử ra là dân ta chết đói, quê hương tôi là chết nhiều, có gia đình là chết, chết cả nhà chứ không còn mấy, ví dụ như. Thế cho đến khi mà, khi mà Pháp trở lại mà mà xâm lược đất nước ta đấy thì thì lúc bấy giờ là Hải Phòng rồi Kiến An ấy, thì nó đã trở thành cái vấn đề là, là liên tỉnh Hải Kiến ấy trong cái việc là kháng chiến, ban lúc đầu ấy tức lúc đấy là 45- 46 thì cái liên tỉnh Hải Kiến năm 47 liên tỉnh Hải Kiến mà bấy giờ là đồng chí Lê Quốc Thân, tức là Thứ trưởng Bộ Công an đấy về làm Bí thư trong cái thời kỳ đấy thế gọi là liên tỉnh Hải Kiến, mà Tiên Lãng này là cái có thể nói là cái căn cứ cho liên tỉnh Hải Kiến theo như trong cái kháng chiến như thế. Thế thì tôi thấy cái nó có cái vấn đề như thế này, khi khi mà Pháp mà nó nó phản lại cái Hiệp định sơ bộ 6-3 xâm lược rồi  đấy thì Kiến An, Hải Phòng kháng chiến bùng nổ kháng chiến, thì chúng tôi thấy nó thế này này, cái mối quan hệ giữa Việt Minh với chính quyền với nhân dân thì phải nói nó là một cái không có phân biệt đâu, đấy không phân biệt, nên lúc ấy người ta chưa biết Đảng bấy giờ mới chỉ biết Việt Minh biết Cụ Hồ là vấn đề như thế thôi, bản thân chúng tôi 47 tuổi được kết nạp thì 46 mới được tuyên truyền là giai cấp chứ làm gì đã biết giai cấp, chỉ có biết là giác ngộ dân tộc đấy, yêu nước căm thù giặc thế thôi chứ không phải, thế khi mà Hải Phòng, Kiến An bắt đầu kháng chiến thì tôi thấy mối quan hệ giữa Việt Minh, chính quyền với nhân dân nó là một chứ không có cái cách biệt gì với chuyện này chuyện khác cả, mà đã là Việt Minh nói là dân nghe, dân làm, chứ không không có gì cả, và cũng xin nói với đồng chí là thời kỳ này chúng tôi chứng kiến ở trong nữa đấy thì cái hiện tượng rất hiếm cái cán bộ mà  tham ô, đấy là gọi là tham ô hủ hóa thì cái quan liêu thì rất hiếm thấy có, không có mấy bởi vì thế này nhé, tôi nói có anh, có chú đây nhé, là bởi vì thế này. Lúc bấy giờ không gần với dân thì làm gì dân dân thì làm gì lấy đâu mà ăn lương không có, toàn là dân nuôi ấy thôi mà đấy chứ phải là cái gì đâu, cho nên có thể nói là lúc bấy giờ chúng tôi thấy là cái quan hệ giữa cái cái cán bộ Việt Minh với nhân dân thì nó là một thôi chứ không không có cái gì cả, có thể nói là nói là dân nghe, nói là dân làm, đấy cho nên là vấn đề nó thế. Thế tôi chứng kiến ở chỗ thế này này, là khi mà địch chiếm đóng, khi mà Hải Phòng chiếm đóng sâu vào rồi, thế Kiến An thì cũng bị mấy huyện chiếm đóng, Thủy Nguyên là một, An Lão là hai, An Dương là ba, Kiến Thụy là bốn ấy, Hải An trong này rồi là của thuộc Hải Phòng rồi, chiếm đóng sâu, thì nó trở  thành cái, thì ở các cái vùng địch hậu đấy thì nói chung là vẫn xây dựng được cơ sở, ban ngày của địch, nhưng ban đêm nhiều nơi là đều của ta, thế có thể nói là thế. Chúng tôi ăn ở trong này, nếu như địch càn đấy, bên ngoài  nên chúng tôi ra ngoài, du kích Tiên Lãng, Vĩnh Bảo họp hành  thì nghe  tin sắp có càn lớn thì chúng tôi chuồn về về về địch hậu, về cái nơi tôi công tác tức là về An Dương, tôi lúc bấy giờ có gia đình cơ sở chứa rồi tôi cũng được huân chương tức là là kháng chiến, huân chương kháng chiến được này khác thì sao, người ta có thể hỏi mà bây giờ họ vẫn còn mời tôi về dưới phủ An Dương lúc đó là tôi còn phải hạ phóng xuống cái Tràng Huệ Lê Lợi bấy giờ đấy, gọi Lê Lợi của An Dương đấy làm Bí thư lúc bấy giờ là trắng cơ sở, tôi là Huyện ủy nhưng mà đồng thời là Huyện đội phó nhưng hạ phóng xuống làm bí thư chi bộ, lúc bấy giờ không còn ấy, nhưng mà lòng dân người ta rất là là tin tưởng. Thế thì từ cái chỗ này đấy thì thì thì tôi nói thế này này là thanh niên cái lớp thanh niên đấy thì có thể nói rất hăng hái cái việc mà chỉ cần có cán bộ tổ chức vào dân quân tự vệ khi làm thì chúng tôi chia làm trung đội, tiểu đội, đại đội, rồi là đào hầm rào làng kháng chiến là làm cái vấn đề như thế là rào làng kháng chiến. Thế còn đi bộ đội thì xin nói với các đồng chí là chả có cái gì hết, cứ động viên thế là nó cho mình tự nguyện đi, khai rút bớt tuổi đi rồi đi chứ có phải, ví dụ như là tuổi 18 đi bộ đội nhưng nó nó mới có 16 nên nó khai đến 18 để nó đi, trốn gia đình để đi bộ đội.

Khai tăng tuổi? 
Khai tăng tuổi để đi bộ đội chứ có phải là ai thúc giục gì đâu, chẳng hạn như thế, thế thì có thể nói rằng là nó nó cái phong trào tự nguyện tham gia dân quân tự vệ, rồi tham gia bộ đội, rồi trong cái khi mà ở những cái làng ở cái địch hậu nó bị chiếm đấy thì rào làng, rồi là đào hầm hố, thế thì ta thấy như thế.
Đề nghị bác nói thêm cái ý này, thế còn bối cảnh lúc đấy tức là bác ở xã à cái lúc bác đang nói đây này?
À tôi bấy giờ còn còn khi đấy là còn ở xã thế nhưng mà tôi thoát ly là đã đến 48 thoát ly à 47 đã thoát ly rồi mà.

Thế còn cái hình thức của cái chính quyền của mình lúc đó ở xã thì bác hình dung nó như thế nào?

Hình dung là thế này này xã thì không có mà chỉ có Mặt trận Việt Minh, đấy tức là Chủ tịch Việt Minh, rồi là Phó Chủ tịch thôi về sau đó thì mới là mới là có có Ủy ban kháng chiến.
Sau Cách mạng Tháng 8 đã có Ủy ban rồi?

Ừ, đấy, nhưng mà rõ nhất là sau Cách mạng Tháng Tám thì trước là Việt Minh nhưng mà sau này là có Ủy ban kháng chiến thì có.

Thế cái Ủy ban xã đấy nó gồm có mấy...?
Ủy ban xã thì có...

Xã cụ thể của bác lúc đó là cái xã gì đấy?

Xã tôi là Bát Tra.
Bát Đa à?

Bát Tra.

Bát Tra à, thế thì bác hình dung là cái xã đó lúc đó đấy chính quyền ấy họ độ được mấy người và ai là Chủ tịch cái lúc đó?

À Bát Tra à, lúc bấy giờ thì Chủ tịch lúc bấy giờ thì cái ông này ông ấy chết rồi.

Không, không sao, nhưng tên ông ấy thôi?

Thế Chủ tịch bấy giờ tôi nói là thế này này, bắt đầu cái cuộc kháng chiến ấy cái cái lâm thời ấy là cụ Đoàn Duy Thanh là cách mạng của, cụ chính là cơ sở Cộng sản ở làng tôi, giác ngộ chúng tôi và cụ làm Chủ tịch lâm thời.
À thế là được rồi? Dưới cụ thì còn có mấy người?

Dưới còn còn bây giờ là cái gì đấy chưa nói cái xã, xã tôi tức là lý trưởng, à tức là chánh tổng lúc bấy giờ là ông, ông Tấn, chánh tổng.
Không, nói chính quyền ta?

Chính quyền ấy là đang nói chính quyền ta đấy còn ông ông lúc bấy giờ gọi tên đấy là ông, ông Bang Ninh làm làm Chủ tịch, ông, ông Phan Văn Thư làm phó Chủ tịch, mấy ông này chết cả rồi.
Không sao cứ có tên là được?

Thế còn cái ông mà Ủy viên của xã tôi mà hiện bây giờ ông còn sống là thì cũng tham gia với tôi đấy là ông Bùi Xuân Trung, vừa là Ủy viên kháng chiến, nhưng mà đồng thời là phụ trách quân sự đấy.

Thế còn cái Đảng tức là Chi bộ Đảng đã có chưa?

Chi bộ Đảng 47 là có rồi, bắt đầu có.

Thế bác cứ thế bác nói cái vai trò ở chính quyền ấy, các vấn đề?
À chi bộ Đảng lúc bấy giờ là 47 thì ở chi bộ tôi mới lúc bấy giờ mới thành lập.

Như thế là chính quyền có trước Đảng?

Lúc đó chính quyền có trước, nghĩa là nói chung là chúng ta đã bầu 46, 46 là tổng tuyển cử thì là bầu Quốc hội, rồi bầu tức là Hội đồng nhân dân của của xã, 46 đấy.
Sau này bác có nói cái gì mà bác tả cái câu đấy là chính quyền hình thành, bác nói xã là có mấy cái ông đấy được rồi, bây giờ bác lên đến huyện chẳng hạn bác nói chính quyền huyện cái huyện nào có cái ông nào rồi các vai trò của họ đối với kháng chiến như thế nào thì bác cứ nói khía cạnh đấy nhiều đi?
Thế thì xã của tôi thì như thế nói chung là bấy giờ là tổ chức dân quân tự vệ rồi rào làng kháng chiến đấy, các cái thứ này khác đấy thế là lúc bấy giờ người ta mới đóng góp cho cho Nhà nước, thế thì có thể nói là chính quyền hay là đặc biệt như Việt Minh mà nói  thì có thể nói là dân nghe hết, không có ai ai phản ứng phản iếc cái gì cả. Thế còn từ đây lên huyện thì huyện kia của tôi thì giờ đây thế này, nghĩa là huyện tôi cái ông Chủ tịch lâm thời ông ấy chết rồi, ông ông ông tức là ông Cả Quynh là ông ấy chết rồi, nhưng mà bây giờ cái ông Chủ tịch mà là lão thành cách mạng là cụ Trần Quốc Hiệu đây này, hiện giờ ở 29 Đã Nẵng đây này là người Câu Chung kiểm phiếu Câu Chung, đấy ông Trần Quốc Hiệu là Chủ tịch của An Lão đấy, của An Lão, lúc bấy giờ chính quyền An Lão đấy.
Nhóm, nhóm của ông Phan Hiền?

Nhóm của ông Phan Hiền, thì ông Phan Hiền ông ấy mất rồi, đấy đại thể là cụ Quốc Hiệu bấy giờ gọi là là cụ Quốc Hiệu. Thế đấy là nói về xã về huyện như thế, thế còn đây tôi nói thế này là nó cũng tổ chức ra ra địch ngoài kia nó chiếm đóng thì nó tổ chức siết tại chỗ những cái vị trí quan trọng thì nó đóng, vị trí quan trọng thì Tây, nhưng còn thì là ngụy thôi, thì ngụy nó đóng. Ví dụ như là xã tôi nhiều bốt huyện sang ấy là nó đóng ấy, chẳng hạn như thế, còn quan Duồn, huyện Duồn đấy thì là bấy giờ là là là nó đóng theo cái vấn đề là tri huyện đấy trong vấn đề nó như thế, còn nội thành thì nó là quận trong ấy. Thế còn là tức là như thế là nó muốn biến cái, cái cái thành phố như cái huyện này khác như, ví dụ An Lão, Kiến Thụy, rồi là An Dương thành cái vùng địch hậu mà cái vùng địch hậu đấy là của Kiến An với lại của Hải Phòng thì nói chung tổ chức bộ máy tề ngụy của nó, đấy thế thì ta Việt Minh thì đều là có cơ sở cả, ban ngày của địch nhưng ban đêm của ta.
Thế thì cái chính quyền của ta lúc đó ở xã thì có đóng tại chỗ không hay là phải chuyển?

Chính quyền của ta có bí mật chứ, tôi nói ví dụ như là đều.....

Nói chung là vẫn bám sát cơ sở ở xã chứ không ở đâu cả?
Nhưng mà rất bí mật, hầm hố hết hẳn hoi đấy, thí dụ như là ở xã Ủy ban xã hay Ủy ban huyện cũng vậy là cũng phải rất bí mật thôi, làm sao mà ấy được, nếu không thì nó bắt gay go đào hầm đào hố bắt gay go.
Thế đến lúc nó chiếm rồi thì cái chính quyền xã đấy như ông Chủ tịch với Phó Chủ tịch là những ông nào?
Chính quyền xã mà khi khi mà, lúc bấy giờ 47 tôi đã thoát ly, đấy thoát ly rồi, thế thành ra là là, là...
Thế lúc đấy bác đã lên huyện rối đấy à?

Tôi lên huyện rồi.
Thế thì bác nói cái đoạn huyện, chính quyền huyện?

Huyện lúc bấy giờ là chính quyền, tôi lên huyện rồi đấy thì bấy giờ là Bí thư 48 đấy, lên là Bí thư huyện ủy là ông Trần Thắng, ông cũng mất rồi. 
Ông Nguyễn Thắng? Nguyễn Thắng?
Ông Trần, Trần Thắng chứ không phải Nguyễn Thắng.
Trần Thắng là Ban Tuyên giáo ta à?

Trần Thắng trước Trưởng ban Tuyên giáo đấy, nhưng mà ông mất từ trên đấy. Ông Trần Thắng người Tiên Lãng đấy là là Bí thư, ông Nguyễn Văn Phùng Phó Bí thư đấy, rồi thế rồi ông Dương Quốc Miên, ông ấy là Chủ tịch huyện đấy, thì ông ấy mấy ông này đều chết cả.
Bác cứ nói tên thôi, còn chết thì cũng nói?

À đấy mấy ông ấy mất rồi đấy, đấy là của, của Ủy ban huyện đấy, thế còn Ủy ban...
Huyện đấy của huyện mình là huyện gì đấy ạ?

Huyện, huyện đấy là huyện An Lão.

À An Lão?

Huyện An Lão. Thế còn 48 thì tôi sang An Dương, nói An Dương là tôi biết, thì tôi làm sâu trong địch hậu An Dương.
Thế thì vai trò của cái chính quyền cái lúc kháng chiến đấy thì phân biệt giữa cái Đảng lãnh đạo bí mật rồi, thế cái vai  trò giữa giữa cái chính quyền như bác nói ở đây là huyện An Lão à?
Vâng.

Thế thì với lại, với lại cái, cái cái vai trò của chính quyền của mình lúc đó với lại cái vai trò Đảng, vai trò các cái đoàn thể quần chúng như thế nào?

Đoàn thể quần chúng thì tôi xin nói với ông thế này, nói chung là phải có Đảng, có Đoàn Thanh niên, có Hội Liên hiệp Phụ nữ, rồi có Nông dân, rồi có Mặt trận Tổ quốc, có Mặt trận Việt Minh, các mặt trận ấy thì phối hợp lại với nhau mà chủ yếu là cái gì, là tuyên truyền căm thù địch rồi là chống Pháp rồi là cái gì, đóng góp kháng chiến. Ví dụ như là đi bộ đội của thanh niên hay cần thiết đến huy động cái gì đấy thì là bí mật nhân dân đóng góp thôi, đóng góp trong cái chuyện lương thực, thế còn người ta nuôi cán bộ bộ đội ở trong địch hậu là người ta làm hấm hố, ăn uống người ta cho ăn, thì có lương có bổng gì đâu, thế thì vấn đề nó là vậy.
Thế cái lúc đó chính quyền mình nó có thu hẹp lại không?

Hả?
Lúc đó chính quyền mình qua cái thời tiền khởi nghĩa, đầu khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 có bị thu hẹp lại không?

Không, thu hẹp thì nó vẫn có như thế thôi nó cũng không thu hẹp đâu.

Vẫn có Chủ tịch?

Vẫn có Chủ tịch, vẫn có Phó Chủ tịch, vẫn có huyện, à vẫn có xã trưởng công an, có xã trưởng quân sự.

Nhưng lúc đó cái ông Chủ tịch An Lão lúc đó là ông nào?

Ông, ông Chủ tịch An Lão của, của huyện đấy à?
Vâng, ở huyện đấy?

Ông Chủ tịch An Lão lúc bấy giờ là về trước thì là đấy, về kháng chiến đấy thì là ông, ông ông Quốc Hiệu đấy.
Sau khi bác ở, đang, đang làm cái đấy thì ông nào là Chủ tịch?
Hả?
Lúc bác, bác đang nói thì ông ông, ông nào làm Chủ tịch huyện, Dương Quốc Miên à?
Không, Chủ tịch lúc bấy giờ là ông Dương Quốc Miên, nhưng mà ông ấy là Phó Bí thư cũng là Chủ tịch, nhưng mà sau này ông cũng làm Bí thư của An Lão.
Vâng bác cứ nói đi?

Vâng.
Bác cứ biết ông nào là Chủ tịch thì bác cứ nói tên luôn?

Vâng cái lúc đấy, thế còn cụ Quốc Hiệu là cụ ấy nắm được nhiều hơn nữa, cụ ấy là Chủ tịch lâm thời mà, thế rồi sau đó thì chúng tôi thấy thế này này, nói tóm lại là cái Ủy ban rồi bấy giờ sau đó cái là cái cái Huyện ủy là 46 đấy thì nó hình thành, ví dụ như là 19 tháng 9 năm 46 thì Đảng bộ của An Lão đấy mới được thành lập, chi bộ đầu tiên ông Tô Duy đấy là ông ấy về làm Bí thư chi bộ lúc bấy giờ thì mới đầu tiên thì nói chung là cũng mới, sớm nhất là có 60, 60 năm, thế còn thì hơn 60 năm thì Kiến Thụy có sớm hơn Tân Trào, khu Tân Trào thì Kiến Thụy có sớm hơn. Thế nhưng mà đặc biệt là cái chuyện là liên hệ giao thông liên lạc này khác đấy vân vân, chỉ bằng chân bằng miệng, mới lại thư từ cấp ủy chính quyền vào cho xã này khác là có hết, thế nhưng mà, toàn đi chân, bởi vì năm 48 là tôi đã được giao làm Trưởng ban giao thông công tác đội của Huyện ủy Tiên Lãng, lúc ông Trần Thắng làm bí thư, thế thì bây giờ các cơ sở này là tôi có giao thông mang thư hay có việc gì cho các xã là đều có giao thông bí mật cả, trong cái chuyện như thế cả. Có thể nói là cái hệ thống của mình bố trí là rất là chặt chẽ chứ không phải không đâu, đấy là tôi nói là như thế chứ còn tôi nói với các đồng chí có chỗ nó lại thế này, đặc biệt là tôi thấy là nó, nó tinh thần nó hồ hởi, phấn khởi mà tin tưởng, mà được nhân dân người ta tin tưởng tuyệt đối vào vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, đặc biệt là của Bác Hồ, cứ nói ra quân Việt Minh của Cụ Hồ là người ta ủng hộ tất cả, chứ không có cái chuyện gì cả, không phân biệt gì nề hà. Bấy giờ, bấy giờ tôi nói đấy là cái quan liêu không có ai, sa chân là chết ngay lập tức, ai đào hầm cho mình, ai nấu cơm cho mình ăn, ai giấu mình, có thể nói là cái vấn đề. Thế còn là đấy là, là phương diện của ta, thế còn địch thì nó cũng đều có tổ chức là là lý trưởng tức là, rồi là chánh tổng, rồi là trương phu tuần ở trong cái xã cái xã nó đều có như thế, cái hệ thống của nó đều có cái bộ máy phòng bị như thế để nó nó, rồi nó cũng thu thuế của nhân dân đấy, đại thể là nó cũng như thế. Thì bây giờ nó, nó có cái phản xạ thêm nhiều, thế rồi là nó cũng có cái chuyện là nhũng nhiễu, và ta ta cảm thấy cái những cái về cái liên quan dính dáng này khác vào các cái đường lối chính sách, ví dụ như là đất đai hay là này khác vân vân. Thành ra là làm cho cái tín nhiệm của cái, cái cái bộ máy Nhà nước của cái đội ngũ chính quyền về dân nó không được cao như trước, trước nói một là một, hai là hai, thế ông bảo trước đây người ta nói bảo như thế là đúng thôi mà có đâu mà tham ô, có cái gì mà tham ô được, không tham ô nhưng mà bấy giờ nó tuyệt đối là thế này, thấy bị cái tham ô mới lại nếu mà trong trong thời kháng chiến đấy thì bắt đầu tham ô hủ hóa thì bị kiểm thảo kỷ luật ngay lập tức, nghiêm minh lắm chứ không phải là không đâu, thế cho nên tự cán bộ đảng viên phải giữ gìn bản chất chứ không phải không đâu, không có ai làm mặc dầu lúc đấy nó có rất nhiều những điều kiện này khác vân vân, thế nhưng mà không anh nào dám, đấy, nó có những cái chuyện đấy vào là bị kỷ luật ngay lập tức, đấy chứ không phải là ấy đâu. Tôi thấy nó nghiêm túc đến như thế đấy.
Thế cái mối quan hệ giữa cái chính quyền huyện với lại xã, đấy cái hệ tổ chức lên đến tỉnh?

Nói chung là chỉ đạo, vâng người ta chỉ đạo xuống đến xã, rồi huyện ấy là phải báo cáo tỉnh, làm lên tỉnh chứ không phải, không phải là nó có hệ thống hẳn hoi, khá chặt chẽ, vâng khá chặt chẽ, rồi kể cả của quân đội cũng vậy, đấy quân đội cũng vậy, thí dụ là ở địch hậu ấy là các huyện đấy là đều có đại đội, đấy đều có đại đội, mà dưới chỉ huy của tỉnh đội, mà đặc biệt ông Đăng Kinh này là Tỉnh đội trưởng, Thường vụ Tỉnh đội trưởng là chỉ huy cái đó đấy, mà mà bộ đội của Kiến An phải nói là chuyện chiến giỏi, toàn là cái đánh chác khá cả, chứ không phải không đâu, trước đây thì ông bảo là trước là phần lớn là đóng ở Thái Bình, còn khu du kích cũng ở Tiên Lãng, chứ còn xa xa đấy thì lên mãi đèo Voi với Bãi Bằng cơ, đấy khu đấy, cái khu căn cứ là ở đấy. Nói tóm lại là có hệ thống chặt chẽ, mặc dầu chỉ là chạy chân, thư từ chạy chân, công văn chạy chân với lại miệng thôi, xem xong rồi đấy thì việc gì thì nhớ đấy mà làm rồi là phải hủy những các cái đó đi, chứ không là cứ để ra đó địch nó với được thì giết không không ấy nói chung như thế.
Bác thử hình dung nổi là cái lúc đó cái chính quyền huyện cỡ độ bao nhiêu người? Cả các vị trí, từng cái chức trách đấy, xã thì bao nhiêu người, tỉnh thì bao nhiêu người?
Chính quyền huyện thì chỉ có thế này. Vâng, tỉnh thì bây giờ nhớ lại về ông Quốc Hiệu thì ông có, nhưng mà đại thể thì tôi thấy thế bộ máy nó gọn nhẹ thôi, không có gì chỉ khoảng chừng độ là là thí dụ như là chính quyền huyện lúc ở trong địch hậu đấy, thì chỉ chừng có Chủ tịch. Thế rồi một ông Phó Chủ tịch, thế rồi là một ông thư ký, thế mới lại khoảng chừng độ năm người chứ không có hơn.

Thế nhưng mà những ông nắm chính quyền đấy thường thường có kiêm chức gì bên Đảng không?

Không, không, bên Đảng riêng, bên Đảng riêng thôi.

Không có cái hình thức tức là ông Chủ tịch là Phó Bí thư?
Chủ tịch là Phó Bí thư, thế thôi, Chủ tịch là Phó Bí thư. Mới lại thí dụ như là là chúng tôi là quân sự thì tôi là Thường vụ Huyện ủy nhưng mà điều sang làm quân sự đấy đại thể như thế.

Cái hệ thống chính quyền của huyện đấy thường thường là ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch thì hệ thống chính quyền gồm có Tỉnh đội trưởng à? À huyện đội trưởng?

Huyện đội trưởng, ừ Huyện đội trưởng, cái Ban Chỉ huy quân sự huyện, quân sự huyện.
Thế còn có cái ban gì nữa, Tài chính rồi Kinh tế rồi cái gì đó?

À có, cái bên ấy, bên Ủy ban có cái bộ phận làm tài chính, bộ phận kinh tế, kinh tế tài chính nó cũng là một bộ phận thôi, để làm cái chuyện lo, lo gọi là kinh tài.
Kinh tài?

Ờ, lo về tài chính cho, cho...
Thế cái chính quyền đấy họ, họ làm cái việc tức là tạo ra cái tài chính để hoạt động?

Để hoạt động, mà hai nữa là cái gì nói tóm lại là anh phải giữ được cơ sở thì anh mới có ăn, chứ không có có cơ sở thì làm thế nào.
Thế còn trên Trung ương thì có phát lương phát liếc gì về không?

Không có lương, ừ bấy giờ tôi lần đầu tiên tôi được lương là là năm 58, đấy là năm 58 thì bấy giờ tôi còn làm quân sự được phong quân hàm đại úy, thì tôi là Chính trị viên phó Tỉnh đội Kiến An đấy thì là phong quân hàm đại úy rồi thì được trăm bạc, chứ trước đây không có gì, tự lực cánh sinh.
Coi như bác ở hết ở thời đầu thời kháng chiến là bác ở hết trong nội thành à?

À kháng chiến thì tôi toàn là nội thành.

Tức là trong trong vùng địch đấy?
Ừ trong vùng địch hậu, thế rồi đến khi mà ra thì ra thì ra vào thế này có đến năm 53 thì tức là Tỉnh đội mới điều ra thì thì làm Chính trị viên đại đội 331 thì mới đóng Vĩnh Bảo, nhưng vào đánh tác chiến trong này, vào đầu tiên mình vào thì tôi về ông Đặng Kinh giao tôi chỉ huy trưởng đánh đốt kho dầu Thượng Lý, thì tôi vừa đánh xong đấy thì ông ấy vào thì tôi vào vào trong này đấy thì ông ấy bảo tôi là muốn đánh được, ông Đặng Kinh bảo tôi thì tôi cái đó tôi, thì cậu phải, đồng chí phải vào gặp Huyện ủy Ủy ban để làm sao mà có cái chỗ chứa của cán bộ của đồng chí vào để đánh, xong rồi đánh, đánh xong lại phải chứa ra, thì tôi vào tôi gặp Huyện ủy lúc bấy giờ ông Trần Sáng, à ông Hoàng Duy Sáng làm Bí thư Huyện ủy với ông, ông Nguyễn Vượng ông ấy làm Chủ tịch thì tôi quen cơ sở rồi, thì tôi chỉ đưa vào có hơn trung đội, thế tôi chứa nằm ở đâu thì nằm, nằm ở Quốc Tuấn, Triều Hạ, Văn Xá đây, thế rồi nằm ở Trương Chí Hiếu, nằm ở trên Lương Quy Tràng Lệ, thế là bắt đầu đấy tôi mới tiếp địa điểm của tôi, lối đi của tôi là Huyện đội nó dẫn thì bắt đầu đi qua Vĩnh Khê này, rồi tôi mới chợt lên đến đường 5 rồi sang, sang Thượng Lý đấy vào vây đánh xong, đánh xong thì ở trong này tôi rút về bộ đội nó rút thì đèn nó cháy sáng như ban ngày tôi rút về Văn Tra thì dân Văn Tra này ở nhà gọi là mấy bà cụ cơ sở cụ đều nấu cháo gà để dọc cái sân thế này, cho anh em về người ta húp xong là bấy giờ thì chúng tôi lại phân công xã đội, lại phân ra để về các nơi để giữa cái đêm hôm ấy suốt ngày hôm sau là nằm dưới hầm, nó vây quét kệ mẹ nó, đến đêm hôm sau lại lên tập kết xong rồi bắt đầu rút ra ngoài, đấy đại để như thế. Thì chúng tôi bấy giờ tôi nói xin lỗi thì cũng thí dụ Huyện ủy An Dương hay là Huyện ủy An Lão đều có cơ sở ở Thanh Hà, ở Tứ Kỳ, thế nhưng mà nghe nó sắp vây to chiến dịch vây to thì anh em ông nào cũng vào hết, vào địch hậu hết, vào dân ở thôi có gì đâu.
Nó càn ở ngoài thì mình vào trong?

Vào trong, thế nó rút rồi nó không càn nữa thì có những họp hành gì to thì lại ra, lại ra vùng tự do.
Thế bác có hình dung nổi cái mối quan hệ giữa Mặt trận này, rồi Đảng này, chính quyền cái thời kháng chiến của mình nó như thế nào?

Tôi xin nói với các anh, nó như một, bên Đảng nói là nghe hết cả, Mặt trận, chính quyền phải làm như một, mà hai nữa thì ông bảo nó liêm khiết, nó có cái mẹ gì đâu, thì phải thế chứ. Cũng chẳng ai kèn cựa cái địa vị địa viếc gì cả gì cả, mà cũng chẳng ai có chuyện gì với nhau, có đâu mà tham ô, mà tham ô cái gì được, cũng không có cái gì, ở là sống nhờ dân thôi.
Cái hậu cần của chính quyền có cái gì không?
Hậu cần chính quyền họ làm kinh tài thì họ cũng, nói chung cũng buôn bán từ ở trong địch hậu ra ngoài tự do để lấy tiền chi tiêu cho những cái hội nghị của cấp huyện hay là cái gì đấy, thế thôi chứ cũng không có cái gì cả.
Thế có thu thuế của dân không ạ?
Cũng có thu thuế, thu nhưng mà dân người ta tự nguyện người ta đóng góp bao nhiêu đóng, người ta sẵn sàng đóng góp, người ta đóng góp cho Việt Minh, không, không đóng cho địch, đấy, đại thể như thế. Rồi là tôi đã về tôi đã phải làm cái nhiệm vụ đến nhà đêm, à tôi phải đến phục kích tôi nằm ở hầm, ở ngay nhà lý trưởng ở Lê Lợi đây này, thế đến lúc mà lính đưa nó về đánh chén ăn cơm ở nhà thì lính bắt đầu về, tay này còn ở lại thì tôi mới cắp tiểu liên tụt hầm tôi ra, tôi mới đứng chặn cửa tôi mới nói ngồi im thế này khác, sợ tưởng này khác xanh mặt ra cả, tôi bảo tôi mới giải thích là ông muốn về thì ông cứ về chứ ông đừng vác lính về, hai nữa là ông bỏ cái chuyện là thu của dân đi, khi đấy đấy. Thế đây có bà già bà cụ đẻ ra ông nữa đây này chúng tôi không phải là Việt Minh không có bắn bừa bắn bãi đâu, đây, tiểu liên tôi đây. Thế nhưng mà yên trí tôi bước chân ra khỏi đây thì các ông cứ yên trí, như thế chứ nếu đi báo đó thì là, là rồi chúng tôi giết. Thế rồi mình nói xong, giải thích tuyên truyền xong một cái mình cắp tiểu liên mình chuồn đi thẳng, đi về cơ sở của mình, tụt xuống hầm ngay không chết với nó chứ có gì đâu. Có những lúc mà tôi, ví dụ như chẳng hạn là mưa bão to nó lụt sạch hầm không có gì thì chúng tôi mới luồn vào cái nhà, nhà, tức là nhà máy da bò đây này, chỗ ngay An Dương đi ra đây này, chui vào đấy lên cắt khe ở, thế còn đến cái hôm mà nước rút rồi thì ở mật giao cơ sở tôi vào báo cho thì bấy giờ tôi thì thí dụ như chiều nay tôi rút ra lúc nào đấy thì tôi cho mật giao cái người đi bảo cho cái chủ, chủ xí nghiệp đấy bảo là hôm nay. 

Thì thực ra mà nói là, là bây giờ nếu gặp lại mấy cái ông đấy thì dân người ta phấn khởi, tin tưởng lắm chứ không phải, người ta tình nghĩa lắm chứ không, có cái bây giờ là nó nhiều cái, chính có điều kiện làm việc, có phương tiện nhưng mà nhiều khi là không sâu sắc, không nghe được dân nói cho nó ấy đâu, thế cho nên nói là dân người ta cũng không tin tưởng lắm ở cái chỗ là hiện nay có cái phức tạp hơn. Thế đấy anh xem có cái gì nữa.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh cái khía cạnh tức là cái hình dung cái điều hành của chính quyền đấy từ cái cấp huyện, rồi tỉnh lên tỉnh, tỉnh xuống xã, à huyện xuống xã, thế thì trong cả cái cuộc kháng chiến của mình suốt 9 năm, mình là vùng chiếm đóng sâu mà thì trong cái vấn đề mà giữa cái mối quan hệ giữa chính quyền, Đảng với là các cơ quan xung quanh của từng cấp này nó có vấn đề gì nổi bật?
Vâng, ở từng cấp này thì liên hệ nó chặt chẽ, mặc dầu có những cái lúc mà thí dụ như Ủy ban tỉnh đấy thì đóng ở bên ngoài vùng tự do, nhưng mà ở trong là phải có báo cáo hết. Và có những công việc ngoài ấy các ông họp xong rồi ông về, truyền về là phải đưa về đến nơi đến chốn. Nhưng phải nói là cái mối liên hệ giữa tỉnh này, với là tỉnh với Trung ương thì cũng chặt rồi nhưng mà giữa tỉnh với huyện là chặt chẽ, mà huyện với xã cũng chặt chẽ, đấy chứ không phải là ấy đâu, nhất là, là...
Ngày xưa bác hoạt động ở cái vùng Tiên Lãng, An Dương, những cái vùng đấy thời đó bác có nghe những cái tên, hồi xưa cũng nổi tiếng, khét tiếng, thí dụ Trịnh Yến chẳng hạn?
À không, Yến thì nó cái nhà trên đó kia kìa, đấy nó là, là...
Yến hay là Chi chẳng hạn, Chi đen đấy, bác có nghe, bấy giờ có nghe?
Ờ, nghe thì nghe thấy cả tay Yến, tay Chi, thì ta giết ở, ở chợ Kim Nho đây này, lúc đó là, là bọn tôi ở An Dương đấy.
Nhưng nó làm cho ta hả, sau đó mới đầu hàng địch?
Nó đầu hàng địch rồi nó ấy thôi, nó, ở trong này nhiều những cái tên người ta, các ông ở trong này thì các ông ấy nhớ. Tôi thì cũng đã thấy rồi những cái tên mà gọi là phản động đều lộ rõ ra rồi là các ông ấy tìm cách là các ông ấy.
Thế cái vụ giết Trịnh Ninh thế nào bác?
Hả?
Trịnh Ninh ngày xưa nó là phòng An ninh, Trịnh Ninh đấy?
À Trịnh Ninh đấy thì phải hỏi cụ Quốc Hiệu cơ thì mới biết được.
Giết ở trong nội thành không?
Vâng, giết ở trong nội thành. Bây giờ thì thế này, ở An Dương chúng tôi đấy thì nói chung là, tức là biệt động của nam bắc thành Tô là phải, phải, vẫn đi lại đóng ở trên đấy, coi như là đóng ở bên An Dương an diếc này khác nhưng về là có khi là về nội thành đấy là sống công khai, bằng cái cách gì để đi lại để thám hiểm, truy tìm các ông đấy cũng ghê gớm lắm thì đều có cơ sở hết chứ không phải là không đâu. Nhưng mà địch nó cũng giành lại cái mảng lưới chỗ này chỗ khác đó, những cái kẻ phản bội thì là các ông ấy diệt, đấy, chứ không phải là ấy không, chúng tôi thì chúng tôi ở một cái huyện thì chúng tôi biết như thế nào, những kẻ nào là những cái thằng phản động thì tìm cách để mà cảnh cáo, trước tiên cảnh cáo sau đó nếu không thì diệt, nếu nó không cải tạo là diệt. Thì lực lượng trong này chỗ nào cũng có cơ sở, đặc biệt là cơ sở của những cái vùng địch hậu trong đó, cơ sở ở An Dương này là mạnh nhất, xã nào cũng có để cho các ông ấy, mà ngay nhà thờ Tam Quang đây này, lúc bấy giờ Hoàng Bình Bí thư Huyện ủy của An Dương đấy là ở ngay khu vực đấy chứ không phải là không, với lại chúng tôi có tình báo, có địch vận có thể nắm được cái tổ chức mà nếu nó tổ chức vây ráp thì những ấy về báo, ngày mai nó vây khu vực này, đấy, thì bấy giờ cái cơ sở chúng tôi cũng, cũng, tức là sơ tán đi, cũng đi sơ tán, ra tản cư này khác nhưng mà 48 là bắt đầu có chủ trương hồi cư. Hồi cư là ta tức là cũng có một số các bộ phận ta bố trí cán bộ là những người công khai đấy về để nắm, đi theo cái, cái tản cư đấy, để về để nắm cơ sở. Thế nhưng mà trong lúc về cơ sở đấy rồi đến khi mà trên chỉ đạo đấy mà thấy anh đấy mà làm ăn tốt thì còn để, chứ không phải rút vào bí mật, phải rút ngay ra. o
Chứ cái lúc cho chủ trương đấy rồi, cho chủ trương đấy rồi nhưng mà cái chính quyền của mình có cấp giấy cho dân không?
Không, cho ấy, tự ấy về thôi.
Chỉ nói miệng thôi à?
À tự ấy thôi chứ về là về, nói chung lúc bấy giờ dân người ta về mà địch thì cũng, ở trong này Pháp thì cũng, cũng muốn cho dân về thì mới có thể ấy được. Thế thì ngoài kia ta cũng có cái chủ trương như thế, thế thì đương nhiên nó cũng bố trí là coi chừng cái luồn về, đấy, thì nó cũng khảo sát ghê gớm lắm, về nó cũng điều tra khiếp lắm nhưng mà ta thì giữ bí mật, nhưng mà anh nào cái tình trạng lộ thì lại rút, thí dụ như thế. Có những anh về là thí dụ như Hải Phòng mình ở đây là ra ngoài Quỳnh Côi, Phụ Dực, rồi cũng trong Thái Bình, rồi lên, lên trên  này, rồi xa nhất thì là người ta lên Thái Nguyên, Tuyên Quang, đấy, đại thể như thế, nhưng mà còn thì ở đây, Kiến An thì nói chung địch hậu này thì phần lớn là ra Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thái Bình với Tứ Kỳ, đại thể là cái vùng du kích đấy, thế nên là như thế. Chứ còn nếu mà lên được cái vùng trên kia thì nghĩa là chữ thọ có thể nói là gắn trán, chẳng hạn như lên khu căn cứ mãi Thái Nguyên, Tuyên Quang thì vững lắm, không còn coi ra cái gì cả. Thì chúng tôi, năm 48 được đi dự Đại hội toàn quốc của Đoàn Thanh niên mà ở Tuyên Quang đấy, đi ra ngoài thì là lên đến trên đấy sướng lắm, đấy. Đại hội ở trong rừng đấy nhưng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đến thăm lúc bấy giờ.
Thường bác hình dung cái đợt mà về từ năm 48 thì mình chính thức là chính quyền mình cho về, nhưng mà thường dân ào ạt về cái lúc nào, thời điểm nào là nhiều nhất?
Nói tóm lại khi mà có chủ trương đấy rồi trước đã lẻ tẻ, nhưng mà 48, 49 là đông người ta về, về hết, dân về thì không làm gì được người ta, nói tóm lại là sau này muốn mua chuộc nữa rồi muốn gì là sau, chứ còn bấy giờ về là đại khái của nó. Những người nào ra đấy, ra đấy tản cư đấy mà làm ăn có cơ sở khá thì nó lại không về, đấy, đại thể như thế. Thế còn phần lớn là nó về, mà nhất là về nội thành, lúc bấy giờ là nó không cũ.
Cái khi mà dân về nội thành thì cái chính quyền của mình như Đảng là mình nắm dân ở ngoại thành về, nội thành thì thế nào ạ?
Nói với ông thế nào, khi cho về các bố ta là đều tổ chức cả chứ.
Vâng, nhưng mà mình nắm cơ mà?
Không, đại loại là về là mình cho người đi theo nó chứ, vẫn làm đường dây liên lạc mà thậm chí có giới thiệu, thí dụ như chúng tôi ở trong địch hậu không được ấy thì giới thiệu là khi anh em này về là có những người như thế đấy, thì có sự liên lạc được thì liên lạc, nhưng phải bí mật. Nói chung mình giữ bí mật lúc bấy giờ cũng tốt lắm chứ không phải không. Vấn đề là cái, cái, hình như nó dân tình cái lòng yêu nước, căm thù giặc nó sâu sắc, cho nên cái tụi gì có phản động này khác vân vân một thời gian, nhưng cũng nhận thấy những cái sai của mình, nó cũng tự, nó cũng tự giác nhiều. Thí dụ như đây thời ông Đặng Kinh làm Tỉnh đội trưởng đấy thì nguyên cái trung đội của quan hai Nhàn là nó bắn giỏi ghê gớm lắm, thế mà công tác địch vận là nó phải ra, nó ra ngoài đấy chỗ ông Đặng Kinh, nếu gặp Trung tướng Đặng Kinh thì là, ông này là có thể nói một Tỉnh đội trưởng tôi nói với ông là gần như là nhất cả nước, cả nước cũng chưa có cái ông Tỉnh đội trưởng nào mà lại như ông Đặng Kinh, có thể nói là đánh nhiều. Bây giờ ông ấy, quả thực là một cái anh công nhân vùng mỏ, giác ngộ sớm, thế rồi vấn đề đó là vào nhưng mà được bồi dưỡng giáo dục, được đi trường quân sự đào tạo ở chiến khu này khác đấy, thế thì ông mới giỏi. Cho nên là chiếm Sở Dầu cũng là ông ấy chỉ huy, Sở Dầu Hải Phòng đốt tức là, là mấy triệu lít xăng đấy tôi đánh đây cũng là kế hoạch của ông ấy, vạch ra rồi này khác vân vân đấy, tập kích Kiến An mà bắt cả Bộ chỉ huy thì cũng ông ấy. Thế rồi là hai nữa là đánh sân bay Đồ Sơn cũng ông ấy, đánh sân bay Cát Bi cũng ông ấy là chỉ huy các thứ này khác luôn. Chống càn Tiên Lãng, đánh càn Tiên Lãng cũng là ông ấy chứ không phải không. Thế sau đó thì ông ấy về Khu rồi ông về Bộ Tổng thì ông đi Huế rồi ông đánh Huế một tháng đấy, ra là ông về làm Phó Tổng tham mưu, mà bây giờ ông còn sống. Ông ấy thì phải nói là một, một cái, từ cái anh công nhân mà trở thành một cái vị tướng ở cái vùng này, tiêu biểu lắm, phải nói là như thế, cần, kiệm, liêm, chính, trước thì không có cái gì cả. Thế về sau này thì là ông ấy trở thành tướng rồi thì là lương bổng của ông ấy cao rồi Bộ Quốc phòng phải làm nhà cửa này khác đàng hoàng. Thế thì như bấy giờ đã đến Trung tướng rồi thì bây giờ lương tháng ít ra cũng phải dăm triệu rồi còn gì nữa.
(Hết băng phỏng vấn).
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